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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau: 

… Trái đất thân yêu của chúng ta đang nóng lên trong khoảng mấy thập kỉ gần đây. Sự 

ấm nóng ấy đã, đang làm ảnh hưởng đến Đại dương và bầu Khí quyển bao la. Người ta ví Đại 

dương giống như người mẹ vĩ đại và Khí quyển là người cha khổng lồ cao vời vợi. Đại dương 

và Khí quyển – người mẹ, người cha thiên nhiên đó gắn bó thân thiết, thủy chung hàng triệu 

triệu năm không thể tách rời. Nếu với con người “Biển cho ta cá như lòng mẹ/ Nuôi lớn đời ta 

tự thuở nào” (Huy Cận), thì Khí quyển lại cho ta nguồn oxy quý giá vô cùng, chỉ vài phút thôi 

không có oxy, sự sống của con người có thể không tồn tại. Người cha khổng lồ đã dang rộng 

vòng tay yêu thương, lấy thân mình che chở Trái đất bớt đi những tia tử ngoại của Mặt trời để 

muôn loài được bình an. Vậy mà loài người đang làm Đại dương và Khí quyển bị tổn thương 

nặng vì sự ấm nóng lên của Trái đất dẫn đến biến đổi khí hậu… 

Những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khắp nơi không từ một đất nước, dân tộc nào, 

ảnh hưởng tới nhiều mặt của cuộc sống muôn loài. Đó chính là do sự thay đổi của một vài yếu 

tố thiên nhiên nhưng nguyên nhân chính vẫn là do các chất khí CO2, metan, … vào bầu khí 

quyển do các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người đang làm bề mặt Trái đất nóng lên, 

dẫn đến đại dương nóng lên… 
(Trích sách “Luyện kĩ năng đọc hiểu theo đặc trưng thể loại” quyển 2 – Nguyễn Thị Hậu chủ biên – 

NXBĐHQG Hà Nội, trang 79 và 81) 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng /Thực hiện yêu cầu: 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì? 

A. Nghị luận.   B. Miêu tả.   C. Tự sự.  D. Biểu cảm 

Câu 2. Nguyên nhân nào làm Trái đất nóng lên? 

A. Con người thiếu oxy, hiệu ứng nhà kính. 

B. Đại dương rộng lớn lấn chiếm đất liền. 

C. Các chất khí CO2, metan, ... từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người vào bầu khí 

quyển 

D. Loài người đang làm đại dương và khí quyển bị tổn thương nặng. 

Câu 3. Từ đại dương trong văn bản có nghĩa là:  

A. Biển lớn, tiếp giáp với cả một châu hoặc một vùng lớn hơn. 

B. Hồ nước lớn, tiếp giáp với cả một châu hoặc một vùng lớn hơn. 

C. Sông lớn, tiếp giáp với cả một châu hoặc một vùng lớn hơn. 

D. Biển nhỏ, tiếp giáp với một châu. 

Câu 4. Văn bản trên bàn về vấn đề gì trong cuộc sống hiện nay? 

A. Giá trị của thời gian.   B. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến trái đất. 

C. Giá trị của tri thức.   D. Con người và thiên nhiên. 

Câu 5. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

A. Biểu cảm.                                              B. Miêu tả. 



C. Tự sự.                                                    D. Nghị luận. 

Câu 6. Trong câu “Nếu với con người “Biển cho ta cá như lòng mẹ/ Nuôi lớn đời ta tự thuở nào” 

(Huy Cận), thì Khí quyển lại cho ta nguồn oxy quý giá vô cùng, chỉ vài phút thôi không có oxy, sự 

sống của con người có thể không tồn tại” từ oxy là từ mượn của ngôn ngữ nào? 

A. Hán Việt.                    B. Ấn Độ.            C. Châu Âu.                 D. Châu Á. 

Câu 7. Bầu khí quyển giúp ích gì cho đời sống con người? 

A. Không giúp ích gì cả. 

B. Cung cấp nước. 

C. Che chở Trái đất bớt đi những tia tử ngoại của mặt trời. 

D. Giúp ta học hành, vui chơi. 

Câu 8. Phần in đậm trong câu “Những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khắp nơi không từ 

một đất nước, dân tộc nào, ảnh hưởng tới nhiều mặt của cuộc sống muôn loài.”  là cụm từ gì?  

A. Cụm động từ.     B. Cụm danh từ. 

C. Cụm tính từ.     D. Không phải là cụm từ. 

Câu 9. Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến cuộc sống con người ngày nay như thế nào? Thông điệp 

văn bản trên muốn gửi tới người đọc là gì? 

Câu 10. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường sống của mình? (Trình bày bằng 

một đoạn văn 3-5 câu) 

 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

        Hiện tượng nghiện game ở học sinh hiện nay là một hiện tượng khá phổ biến. Nhiều bạn vì 

mải chơi game mà sao nhãng học tập và mắc nhiều sai lầm khác. Viết bài văn nghị luận trình bày ý 

kiến của em về hiện tượng này. 

 

-----------------Hết--------------- 

Chúc các con làm bài thi thật tốt! 
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PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau:  

         Tri thức là vô hạn nên chẳng ai có thể biết được tất cả một cách toàn diện và chắc chắn cả. Vì 

vậy, hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết. 

         Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt để trau dồi và hoàn thiện 

mình hơn. Bức tranh đẹp nhất luôn là tác phẩm mà chưa người hoạ sĩ nào hoàn thành. Vì vậy, hãy cứ 

mạnh dạn vẽ nên bức tranh ấy. 

        Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chưa được tạo lập, do đó, hãy biết ước mơ làm nên những 

việc lớn.  

        Hãy sống mỗi ngày như thế đó, đó là ngày cuối cùng ta được sống trên thế gian này.  

       Khi từ giã cõi đời, con người ta thường không hối tiếc về những điều mà mình làm, mà lại tiếc 

nuối về những điều chưa làm được. Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cười mãn nguyện.  

      Cuối cùng, tôi phải thú nhận rằng tôi chẳng hiểu mấy về những cấu trúc nguyên tử hình thành 

nên vật chất và con người. Điều tôi biết, chỉ đơn giản, kết quả của sự kết hợp tế bào, nhiễm sắc thể, 

gen di truyền… phức tạp ấy từng là con người rất khác nhau. Và rằng, sự có mặt của mỗi người 

chúng ta trên thế giới này đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Một khi thời gian sống của ta không 

còn nữa, chẳng ai khác có thể lấp được khoảng trống mỗi chúng ta để lại phía sau mình.  

      Xuất phát của chúng ta về mặt sinh học có thể giống nhau, nhưng mỗi người có quyền và khả 

năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình. Đó sẽ là điều gì thì tùy vào chính bạn.  

(Trích “Hạt giống tâm hồn”, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr.140,141) 

 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng /Thực hiện yêu cầu: 

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào? 

A. Văn bản nghị luận.     B. Văn bản thông tin. 

C. Văn bản tự sự.      D. Văn bản biểu cảm. 

Câu 2. Trạng ngữ trong câu “Khi từ giã cõi đời, con người ta thường không hối tiếc về những điều 

mà mình làm, mà lại tiếc nuối về những điều chưa làm được”chỉ ý nghĩa gì?  

A. Thời gian.                  B. Nơi chốn.                     C. Mục đích.                            D. Cách thức. 

Câu 3. Trong câu “Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chưa được tạo lập, do đó, hãy biết ước mơ 

làm nên những việc lớn”  từ kỷ lục là từ mượn của ngôn ngữ nào? 

A. Hán Việt.                    B. Nhật.                             C. Anh.                                     D. Pháp. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây diễn tả không đúng lí do tác giả cho rằng: cuộc sống luôn ẩn chứa những 

bài học mà chúng ta cần nắm bắt? 

A.Vì cuộc sống luôn chứa những điều kì diệu. 

B.Vì thực tế cuộc sống sẽ giúp chúng ta trải nghiệm và trưởng thành. 

C.Vì các vấn đề trong cuộc sống là nhẹ nhàng và đơn giản. 



D.Vì cuộc sống luôn thay đổi và phát triển. 

Câu 5. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

A. Bàn về ý thức chia sẻ, giúp đỡ mọi người. 

B. Bàn về ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống. 

C. Bàn về ý thức tham gia hoạt động tập thể. 

D. Bàn về ý thức làm những điều tốt đẹp. 

Câu 6. Từ kỷ lục trong câu “Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chưa được tạo lập, do đó, hãy biết 

ước mơ làm nên những việc lớn” có nghĩa là: 

A. Mức thành tích cao nhất từ trước tới nay chưa ai đạt được. 

B. Mức thành tích cao nhất trong một cuộc thi. 

C. Mức thành tích nhiều người đạt được. 

D. Kết quả làm hài lòng nhiều người. 

Câu 7. Qua đoạn trích trên, tác giả đã bày tỏ thái độ gì? 

A. Phê phán, chê bai những người không có ý thức làm những điều tốt đẹp. 

B. Đồng tình, kêu gọi mọi người cần có ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống. 

C. Thấu hiểu, đồng cảm với những người có ý thức chia sẻ, giúp đỡ mọi người. 

D. Ca ngợi, đồng cảm với những người có ý thức làm điều thiện. 

Câu 8. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

A. Biểu cảm.                                                  B. Miêu tả. 

C. Tự sự.                                                        D. Nghị luận. 

Câu 9. Em có đồng ý với ý kiến: “Mỗi người có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt 

độc đáo cho mình” không? Vì sao?  

Câu 10. Em rút ra bài học gì cho bản thân từ đoạn trích trên? (Trình bày bằng một đoạn văn 3-5 câu) 

 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

         Hiện tượng nghiện game ở học sinh hiện nay là một hiện tượng khá phổ biến. Nhiều bạn vì mải 

chơi game mà sao nhãng học tập và mắc nhiều sai lầm khác. Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến 

của em về hiện tượng này. 

 

 

-----------------Hết--------------- 

Chúc các con làm bài thi thật tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


